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Mẫu đề thi tự luận

	[image: image1.png]



	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: …..., Năm học: …….. - ……..
Học phần: ………………

Mã học phần:……………… Số tín chỉ: ………………
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu


ĐỀ THI SỐ:…………………..

Câu 1: H…..,(.......điểm)

Câu thứ n + 1: H ….. (.......điểm) 

...............................................................Hết......................................................................

CB coi thi không giải thích gì thêm.

	
	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)


[image: image4.png]


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: …..., Năm học: …….. -……..
Học phần: ………………………….

Mã học phần: ………………………

Số tín chỉ: …………………………..
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu
YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (H)

	Ký hiệu H
	Nội dung H 
	Hình thức kiểm tra đánh giá
	Trọng số H trong đề thi (%)
	Câu hỏi thi số
	Điểm số

tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đây là phần hướng dẫn, Giảng viên sau khi thiết kế đề thi xong thì xóa phần ghi chú này (Phần chữ in nghiêng)

(1) Chỉ liệt kê CĐR HP (ký hiệu H) được đánh giá bởi đề thi này (tương ứng như đã mô tả trong đề cương chi tiết học phần). 

(2) Nêu nội dung của CĐR HP tương ứng.

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CĐR HP và mô tả trong đề cương chi tiết học phần.

(4) Trong trường hợp đề thi dùng để đo lường đánh giá từ hai CĐR HP trở lên, cần xác định trọng số của từng CĐR HP trong đề thi này. Trọng số do giảng viên tự quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CĐR HP. Đây là cơ sở để phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CĐR HP tương ứng, bảo đảm CĐR HP quan trọng hơn hoặc CĐR HP nào dùng để lấy dữ liệu đo lường mức đạt CĐR CTĐT (ký hiệu C) thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột (6).

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) 

 (6) Ghi điểm số tối đa cho nhóm câu hỏi.

Mẫu đề thi trắc nghiệm                              

	

	Họ và tên:

…………………………...………

Mã sinh viên: ……………..……

Cán bộ coi thi số 1:

……………………………..……

Cán bộ coi thi số 2: 

………………………………..…
	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: .., Năm học: ….. -……..
Học phần: ………………………

Mã học phần: …………………

Số tín chỉ: ………………………
Lớp: ……………………………
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

	SỐ PHÁCH


	
	Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SỐ PHÁCH

………
	MÃ ĐỀ

...............
	Cán bộ chấm thi số 1:

....................................................

Cán bộ chấm thi số 2:

....................................................
	Điểm:

(Ghi bằng số)
	Điểm:

(Ghi bằng chữ)




(Đề gồm:……trang)

H1 (..... điểm)

Câu 1: (.......điểm)

Câu 2: (.......điểm)

Câu thứ n:

H2 (..... điểm)


……

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

H3 (..... điểm)

Câu thứ n + 1: (.......điểm)

Hn (..... điểm)

Câu …..: (.......điểm)

............................................................Hết...................................................................

CB coi thi không giải thích gì thêm.

	
	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)


	KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: .., Năm học: ….. -……..
Học phần: ………………………

Mã học phần: …………………

Số tín chỉ: ………………………
Lớp: ……………………………
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

	Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu


YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (H)

	Ký hiệu H
	Nội dung H
	Hình thức kiểm tra đánh giá
	Trọng số H trong đề thi (%)
	Câu hỏi thi số
	Điểm số

tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	Từ… đến…
	

	……..
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đây là phần hướng dẫn, Giảng viên sau khi thiết kế đề thi xong thì xóa phần ghi chú này (Phần chữ in nghiêng)

(1) Chỉ liệt kê CĐR HP (ký hiệu H) được đánh giá bởi đề thi này (tương ứng như đã mô tả trong đề cương chi tiết học phần). 

(2) Nêu nội dung của CĐR HP tương ứng.

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CĐR HP và mô tả trong đề cương chi tiết học phần.

(4) Trong trường hợp đề thi dùng để đo lường đánh giá từ hai CĐR HP trở lên, cần xác định trọng số của từng CĐR HP trong đề thi này. Trọng số do giảng viên tự quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CĐR HP. Đây là cơ sở để phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CĐR HP tương ứng, bảo đảm CĐR HP quan trọng hơn hoặc CĐR HP nào dùng để lấy dữ liệu đo lường mức đạt CĐR CTĐT (ký hiệu C) thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột (6).

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) 

 (6) Ghi điểm số tối đa cho nhóm câu hỏi.

	Mẫu NHCHT tự luận
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	NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ: …..., Năm học: …….. -……..
Học phần: ………………………….

Mã học phần: ………………………

Số tín chỉ: …………………………..
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu


YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (H)

	Ký hiệu H
	Nội dung H
	Hình thức kiểm tra đánh giá
	Trọng số H trong đề thi (%)
	Câu hỏi thi số
	Điểm số

tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đây là phần hướng dẫn, Giảng viên sau khi thiết kế đề thi xong thì xóa phần ghi chú này (Phần chữ in nghiêng)

 (1) Chỉ liệt kê CĐR HP (ký hiệu H) được đánh giá bởi đề thi này (tương ứng như đã mô tả trong đề cương chi tiết học phần). 

(2) Nêu nội dung của CĐR HP tương ứng.

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CĐR HP và mô tả trong đề cương chi tiết học phần.

(4) Trong trường hợp đề thi dùng để đo lường đánh giá từ hai CĐR HP trở lên, cần xác định trọng số của từng CĐR HP trong đề thi này. Trọng số do giảng viên tự quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CĐR HP. Đây là cơ sở để phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CĐR HP tương ứng, bảo đảm CĐR HP quan trọng hơn hoặc CĐR HP nào dùng để lấy dữ liệu đo lường mức đạt CĐR CTĐT (ký hiệu C) thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột (6).

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) 

 (6) Ghi điểm số tối đa cho nhóm câu hỏi.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI GỒM ……. CÂU HỎI

H1

Câu 1: (.......điểm)

Câu 2: (.......điểm)

Câu thứ n:

H2

Câu thứ n + 1: (.......điểm)

Hn

Câu …..: (.......điểm)

Hướng dẫn tổ hợp đề thi

H1: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

H2: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

Hn: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký duyệt và ghi rõ họ tên)
	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)




Mẫu NHCHT Trắc nghiệm                            

	

	Họ và tên:

…………………………...………

Mã sinh viên: ……………..……

Cán bộ coi thi số 1:

……………………………..……

Cán bộ coi thi số 2: 

…………………………………
	NGÂN HÀNG

CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ: .., Năm học: ….. -……..
Học phần: ………………………

Mã học phần: …………………

Số tín chỉ: ………………………
Thời gian:....... phút (Không kể thời gian phát đề)

	SỐ PHÁCH

………
	
	Đề thi: Được/ Không được sử dụng tài liệu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SỐ PHÁCH

………
	MÃ ĐỀ

...............
	Cán bộ chấm thi số 1:

....................................................

Cán bộ chấm thi số 2:

....................................................
	Điểm:

(Ghi bằng số)
	Điểm:

(Ghi bằng chữ)




(Đề gồm:……trang)

YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (H)

	Ký hiệu H
	Nội dung H
	Hình thức kiểm tra đánh giá
	Trọng số H trong đề thi (%)
	Câu hỏi thi số
	Điểm số

tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đây là phần hướng dẫn, Giảng viên sau khi thiết kế đề thi xong thì xóa phần ghi chú này (Phần chữ in nghiêng)

 (1) Chỉ liệt kê CĐR HP (ký hiệu H) được đánh giá bởi đề thi này (tương ứng như đã mô tả trong đề cương chi tiết học phần). 

(2) Nêu nội dung của CĐR HP tương ứng.

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CĐR HP và mô tả trong đề cương chi tiết học phần.

(4) Trong trường hợp đề thi dùng để đo lường đánh giá từ hai CĐR HP trở lên, cần xác định trọng số của từng CĐR HP trong đề thi này. Trọng số do giảng viên tự quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CĐR HP. Đây là cơ sở để phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CĐR HP tương ứng, bảo đảm CĐR HP quan trọng hơn hoặc CĐR HP nào dùng để lấy dữ liệu đo lường mức đạt CĐR CTĐT (ký hiệu C) thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột (6).

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) 

 (6) Ghi điểm số tối đa cho nhóm câu hỏi.

……

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI GỒM ……. CÂU HỎI

H1 (Điểm)

Câu 1. 

a. ………..……..; b.  ………………….; c.  ……..…………; d. ………………….

Câu thứ n.

H2 (Điểm)

Câu thứ n +1. 

a. ………..……..; b.  ………………….; c.  ……..…………; d. ………………….

Hn (Điểm)

Câu thứ n +1+1. 

a. ………..……..; b.  ………………….; c.  ……..…………; d. ………………….

Hướng dẫn tổ hợp đề thi

H1: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

H2: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

Hn: Tổ hợp ngẫu nhiên …. câu trong … câu (từ câu ….. đến câu….)

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký duyệt và ghi rõ họ tên)
	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 



 KHOA: …………………………. 

HỌC KỲ …  NĂM HỌC 20… - 20…
ĐÁP ÁN ĐỀ THI
 


Tên học phần:………………………………Mã học phần: …………………

Lớp: ………………………………………………………………………

	 Câu
	Ý
	Nội dung
	Thang
Điểm
	Ghi chú

	I
	1
	 
	
	 

	
	
	 
	
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	2
 
 
	 
	
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	Điểm câu I
	
	 

	II
	1
	 
	
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	2
	 
	…
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	Điểm câu II
	
	 

	III
	1
 
	 
	
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	2
	 
	…
	 

	
	
	 
	…
	 

	
	Điểm câu III
	
	 

	…….
	………………..
	
	

	Tổng điểm toàn bài
	10,0
	 


 

	
	Ngày … tháng … năm ………

NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 



 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG          HỌC KỲ …  NĂM HỌC 20… - 20…
PHIẾU TRẢ LỜI THI VÀ CHẤM THI VẤN ĐÁP
Học phần:…………………………............. Lớp ..........................................

Họ tên sinh viên:…………………………   Mã sinh viên ............................

Ngày thi:……………........................................ Đề số:  …........…………… 

	Câu
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	I
	..........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	
	

	
	........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................
	
	

	II
	........................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
	
	

	
	.............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
	
	

	Phần mở rộng:

 ………………………………........................................................................

......................................................................................………....................... ………………………………..........................................................................

..........................................................................................................................


	

	Tổng điểm
	10,0
	


Cán bộ chấm thi số 1                                              Cán bộ chấm thi số 2
(ký, ghi rõ họ tên)                                                        (ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 



 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
   HỌC KỲ …  NĂM HỌC 20… - 20…

BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT CHẤM THI HỌC PHẦN - THI TRỰC TUYẾN

Học kỳ: … Năm học: 202… – 202…; Khoa ……………………………..

Lớp: ………………………………; Học phần: …………………………………….

	TT
	Số phách
	Điểm
	Điểm toàn bài

	
	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm 202…

  




                                             Cán bộ chấm thi 




                                  

          (Ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC TRA BÀI THI

Kính gửi: 
Phòng Quản lý chất lượng - Trường ĐH Tây Nguyên
Họ và tên sinh viên: ………………….……..……………………………….....……… 

Mã sinh viên:……………………………………………………………………………

Lớp:……………………………... Khoa:………………………….……..…….……….

Chuyên ngành đào tạo: ………...…………................................................................. 

Điện thoại: ………………………………………………………………………...…….

Tôi làm đơn này kính đề nghị được phúc tra kết quả đánh giá bài thi: 

Học phần: ………………….……..……………………………………………..………

Lớp: ………..…………………………………………………………………..………..

Thi ngày: Buổi ……………… ngày ……/……./20……

Điểm thi: …………..………………………….……………….……………..………….

Giảng viên giảng dạy: …………………………………….……………………………..

Học kỳ: …………….. năm học: 20….. - 20…………….


Tôi xin chân thành cảm ơn.






             Đắk Lắk, ngày…….tháng……năm 20……








          NGƯỜI LÀM ĐƠN








           (Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên




Phòng Quản lý chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: 
Phòng Quản lý chất lượng - Trường ĐH Tây Nguyên
Họ và tên sinh viên: …………………........................................……..…….....……… 

Mã sinh viên:…………............................................................................................…

Lớp:……………………………..... Khoa:………………………….……..…….………

Chuyên ngành đào tạo: ………....................................................…………................. 

Điện thoại: ……………………................................................................................….

Tôi làm đơn này kính đề nghị được phúc khảo bài thi: 

Học phần: ………………….……..………………............................................………

Lớp học phần: ………..………..........................................................................……..

Thi ngày: Buổi ...................... ngày ........./........./20......................

Điểm sau phúc tra bài thi: …………...........................................…………………….

Giảng viên giảng dạy: ………......…………………………….………………………..

Học kỳ: …………….. năm học: 20….. - 20………………………………….……….

Lý do phúc khảo:………………………………………..


Tôi xin chấp thuận kết quả phúc khảo và điểm phúc khảo sẽ được tính là điểm chính thức của học phần này.


Tôi xin chân thành cảm ơn.






             Đắk Lắk, ngày…….tháng……năm 20……








          NGƯỜI LÀM ĐƠN








           (Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên chấm phúc khảo

     Phòng Quản lý chất lượng
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